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Phụ lục

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2010 – 2016

Năm 2010
	TT
	Tên đề tài, dự án
	Tổ chức chủ trì
	Thời gian
	Kinh phí
(triệu đồng)

	1
	 Khoa học xã hội nhân văn
	
	
	160

	2
	Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình phổ biến, thông tin chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho cộng đồng 
	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Trị 
	2010
	100

	3
	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại các Sở, ban ngành thuộc khối Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Trị
	Đoàn Dân Chính Đảng Quảng Trị
	2010
	60

	
	 Điều tra cơ bản
	 
	
	550

	4
	Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên và một số vấn đề kinh tế - xã hội vùng cát nội đồng, cát ven biển phục vụ quy hoạch phát triển bền vững khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị
	Viện TN, MT và PTBV tại thành phố Huế . (đề tài cấp Viện, có vốn địa phương. 2010-2011)
	2010
	100

	5
	Điều tra, đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ KH&CN   trong NN giai đoạn 2000-2009, xây dựng quy hoạch phát triển KH&CN ngành NN&PTNT đến 2020
	Sở Nông nghiệp &PTNT
Quảng Trị 
	2010
	100

	6
	Điều tra, đánh giá thực trạng ứng dụng tiến bộ KH&CN   trong CN giai đoạn 2000-2009, xây dựng quy hoạch phát triển KH&CN ngành Công Thương đến 2020
	Sở Công Thương Quảng Trị
	2010
	100

	7
	Luận cứ khoa học và điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và môi trường cho việc xây dựng khu kinh tế biển Đông -Nam Quảng Trị
	Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
	2010
	250

	
	 Ứng dụng tiến bộ KH&CN
	 
	
	510

	8
	Xây dựng thị trường công nghệ trên mạng Internet
	Trung tâm Tin học -Thông tin KH&CN QuảngTrị 
	2010
	150

	9
	Đánh  giá khả năng phục hồi của cây cao su bị gãy đổ do bão số 9. Giải pháp hạn chế ảnh hưởng gió bão đến cây cao su
	Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện Vĩnh Linh 
	2010
	80

	10
	Xây dựng mô hình ứng dụng sản xuất giống hoa và hoa thương phẩm chất lượng cao tại tỉnh QTrị. (Dự án NTMN, Quyết định số 1859   /QĐ-BKHCN, ngày 07/9 /2009), vốn đối ứng 
	Trung tâm Trung tâm Tin học QTrị dụng tiến bộ KH&CN Quảng Trị
	2010
	170

	11
	Xây dựng hệ thống thông tin dành riêng cho cán bộ, công chức của tỉnh
	Trung tâm Tin học QTrị
	2010
	60

	12
	Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng kinh tế-xã hội
	Ban Thi đua Khen thưởng Tỉnh Quảng Trị
	2010
	50

	
	 Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
	 
	
	100

	13
	Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phòng ngừa làm giảm nhẹ hậu quả các bệnh tật học đường
	Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Quảng Trị
	2010
	100

	
	Hỗ trợ kinh phí
	 
	
	50

	14
	Lịch sử truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Trị.
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị
	2010
	50

	
	Đề tài tiếp tục 2009
	 
	
	1.372

	15
	Xây dựng mô hình xã hội học tập tại tỉnh Quảng Trị
	Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị
	
	60

	16
	Xây dựng nội dung, phương pháp học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng học Tiếng Việt và Toán lớp 2 cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị
	Sở Giáo dục -Đào tạo Quảng Trị
	
	70

	17
	Lịch sử giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Trị.
	Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Trị.
	
	60

	18
	Xây dựng bản đồ du lịch- Quang Trị Tourmap bằng công nghệ GIS
	Đại học Khoa học Huế
	
	150

	19
	Nghiên cứu tập đoàn giống lạc mới và áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh lạc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	Sở Nông nghiệp &PTNT
Quảng Trị 
	
	112

	20
	Nghiên cứu khả năng thích nghi nuôi dê lai lấy thịt trên địa bàn huyện Đa Krông tỉnh Quảng Trị
	 Trường Trung học Nông nghiệp &PTNT Quảng Trị
	
	80

	21
	Đánh giá tính thích ứng và khả năng mở rộng một số giống lúa giá trị kinh tế cao (lúa thơm, lúa đen, lúa nếp, lúa chất lượng cao
	Viện Cây Lương thực- thực phẩm
	
	70

	22
	Chương trình nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phát triển "cánh đồng 50 triệu /ha"
	Sở KH&CN, 4 huyện Hải lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh
	
	550

	23
	Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ nấm ăn – nấm dược liệu tại tỉnh Quảng Trị. 
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ  KH&CN tỉnh QTrị
	
	200

	24
	Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật sản xuất giống cây lâm nghiệp và trồng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ  KH&CN tỉnh QTrị
	
	20

	
	Quản lý đề tài
	Sở Khoa học & Công nghệ Quảng Trị 
	
	200

	25
	CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
	 (Trong đó có  hỗ trợ đổi mới công nghệ ) 
	
	550

	
	KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG  UỶ QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
	 
	
	1.260


	26
	Đánh giá tổng hợp hịện trạng tự nhiên , kinh tế xã hội , xây dựng luận cứ khoa học phát triển các vùng kinh tế động lực của Quảng Trị và tỉnh Savanakhet-Lào trên hành lang kinh tế Đông -Tây 
	 Công văn số 2986/BKHCN-KHTC ngày 26/11/2009 của Bộ KH&CN)
	
	760

	27
	Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất giống hoa  và hoa thương phẩm chất lượng cao tại tỉnh QTrị. (Dự án NTMN, Quyết định số 1859/QĐ-BKHCN, ngày 07/9 /2009),
	 Công văn số 2986/BKHCN-KHTC ngày 26/11/2009 của Bộ KH&CN)
	
	500


Năm 2011
2011- danh mục mới

	TT
	Tên đề tài, dự án
	Tổ chức chủ trì
	Thời gian
	Kinh phí

	1
	Mở rộng và nâng cao chất lượng, duy trì tính bền vững cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tỉnh Quảng Trị.
	UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị.
	2011
	100

	2
	Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1945-2010.
	BCH Quân sự tỉnh Quảng Trị.
	2011-2012
	150

	3
	Giải pháp thực hiện có hiệu quả sự phân cấp quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước đối với chính quyền địa phương.
	Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.
	2011
	60

	4
	Nghiên cứu khảo cổ học Khu di tích căn cứ Tân Sở. 

(Chỉ làm 1 năm 2011)
	UBND huyện Cam Lộ. Phòng VHTT.
	2011-2012
	150

	5
	Khảo sát các yếu tố thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Trị.
	Trường Đại học Tài chính-Marketing.
	2011
	200

	6
	Nghiên cứu, xác lập cơ sở dữ liệu tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị.
	2011
	80

	7
	Điều tra, đánh giá thực trạng và xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ công tác quy hoạch và quản lý đô thị thành phố Đông Hà.
	Phòng Quản lý đô thị Đông Hà.
	2011
	100

	8
	Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Chi cục BVTV tỉnh Quảng Trị.
	2011
	100

	9
	Xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu ở Quảng Trị.
	Trường Đại học Nông Lâm Huế.
	2011-2012
	150

	10
	Phục tráng các giống chuối trên địa bàn huyện Hướng Hóa bằng phương pháp nhân giống vô tính in-vitro.
	Trung tâm ứng dụng TBKHCN Quảng Trị.
	2011-2012
	100

	11
	Điều tra tầm vóc và khả năng sinh sản của đàn bò lai F1 (Vàng Vn x Redsinhi (Brahmand)) tại Quảng Trị.
	Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Trị.
	2011
	120

	12
	Điều tra, đánh giá thực trạng và xây dựng các giải pháp kỹ thuật gây nuôi, thuần dưỡng một số loại động vật rừng nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.
	2011
	140

	13
	Nghiên cứu ương cá chình con từ kích cỡ 1000 con/kg lên các chình giống kích cỡ 20 - 50 con/kg.
	Trung tâm giống thủy sản tỉnh Quảng Trị.
	2011-2012
	100

	14
	Nghiên cứu, xây dựng Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Sở Khoa học và Công nghệ. Phòng Quản lý Công nghệ.
	2011
	120

	15
	Tình hình nhiểm khuẩn hô hấp cấp trẻ em dư​ới năm tuổi tại Quảng Trị năm 2010. Đề xuất giải pháp thực hiện làm giảm mắc bệnh, giảm tử vong, giảm lạm dụng kháng sinh giai đoạn 2011 – 2015.
	Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Quảng Trị.
	2011
	100

	16
	Xây dựng mô hình cổng thông tin điện tử giáo dục tỉnh Quảng Trị.
	Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
	2011
	130

	17
	Xây dựng cổng thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị.
	Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị.
	2011
	Khác


2011- danh mục chuyển tiếp
	TT
	Tên đề tài, dự án
	Tổ chức chủ trì
	Thời gian
	KP

	18
	Nghiên cứu khả năng thích nghi nuôi dê lai lấy thịt trên địa bàn huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị.
	Trường Trung học NNPTNT Quảng Trị.
	2009-2011
	(60)

(80)

60

	19
	Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng KHCN xây dựng mô hình phổ biến, thông tin chuyển giao tiến bộ KHCN cho cộng đồng Liên hiệp hội KHKT tỉnh Quảng Trị.
	Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Quảng Trị.
	2010-2011
	(100)

100

	20
	Xây dựng thị trường công nghệ trên mạng Internet.
	Trung tâm Tin học-Thông tin KHCN Quảng Trị.
	2010-2011
	(150)

140

	21
	Đánh giá khả năng phục hồi của cây cao su bị gãy đổ do bão số 9. Giải pháp hạn chế ảnh hưởng gió bão đến cây cao su.
	UBND huyện Vĩnh Linh.
	2010-2011
	(80)

80

	22
	Dự án thuộc Chương trình NTMN: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất giống hoa và hoa thương phẩm chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị.

TW ủy quyền: 2010: 500 tr; 2011: 170 tr.
	Trung tâm ứng dụng TBKHCN Quảng Trị.
	2010-2011
	Đối ứng

(170)

80

	23
	Nhân rộng các mô hình canh tác trong nông nghiệp có giá trị cao, chất lượng cao và hiệu quả kinh tế cao. 04 huyện HL, TP, GL, VL
	Các Phòng NNPTNT
	2010-2011
	Đối ứng

(550)

351

	24
	Đề tài cấp Viện: “Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên và một số vấn đề kinh tế-xã hội vùng cát nội đồng, cát ven biển phục vụ quy hoạch phát triển bền vững khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị”.
	Viện Tài nguyên Môi trường và phát triển bền vững tại thành phố Huế.
	2010-2011
	(100)

100

	25
	Xây dựng hệ thống thông tin dành cho cán bộ công chức.
	VP UBND, Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị.
	2010-2011
	(60)

120

	26
	Dự án thuộc Chương trình NTMN: “Xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học và công nghệ về nông thôn và miền núi tỉnh Quảng Trị”.
	Trung tâm Tin học Thông tin KHCN
	2011-2012
	Đối ứng

30

(110)


Năm 2012

2012-Danh mục mới
	TT
	Tên đề tài, dự án
	Tổ chức chủ trì
	Thời gian
	Kinh phí

	1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất làm luận cứ khoa học cho quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị.
	Trường Đại học khoa học, Đại học Huế.

	2012-2013
	150

	2
	Thực trạng doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển đến năm 2020.
	Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị.
	2012
	100

	3
	Phát triển hệ thống Logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây
	Viện nghiên cứu và phát triển - trường Đại học kinh tế quốc dân.
	2012
	80

	4
	Xây dựng cơ cấu chức danh theo vị trí công việc của công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, tỉnh Quảng Trị.
	Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.

	2012
	90

	5
	Xây dựng môi trường làm việc qua mạng tin học và triển khai ứng dụng hệ thống thông tin dành cho cán bộ, công chức của tỉnh.
	Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị.
	2012
	150

	6
	Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn nâng cao tiềm lực, năng lực thông tin khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Trung tâm Tin học - Thông tin KHCN tỉnh Quảng Trị.
	2012
	80

	7
	Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ.
	2012
	80

	8
	Nghiên cứu nồng độ LP - PLA2 ở bệnh nhân tăng huyết áp.
	Phòng Quản lý sức khoẻ cán bộ tỉnh Quảng Trị.
	2012
	70

	9
	Xây dựng mô hình “Thôn ứng dụng tiến bộ KHCN” giai đoạn 2012-2014 huyện Cam Lộ. (Thôn Bắc Bình, xã Cam Tuyền).
	UBND huyện Cam Lộ. Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
	2012-2014
	150

	10
	Xây dựng mô hình “Thôn ứng dụng tiến bộ KHCN” giai đoạn 2012-2014 huyện Vĩnh Linh. (Thôn Đức xá, xã Vĩnh Thuỷ).
	UBND huyện Vĩnh Linh. P NNPTNT.
	2012-2014
	150

	11
	Xây dựng mô hình “Thôn ứng dụng tiến bộ KHCN” giai đoạn 2012-2014 huyện Triệu Phong. (Thôn An Cư, xã Triệu Phước).
	UBND huyện Triệu Phong. UBND Xã Triệu Phước.
	2012-2014
	150

	12
	Tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tỉnh Quảng Trị trong tình hình mới.
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị.
	2012
	80

	13
	Nghiên cứu đánh giá các vườn cà phê và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để cải tạo vườn cà phê già cổi trên địa bàn huyện Hướng Hoá.
	Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Quảng Trị.
	2012-2014
	70

	14
	Cơ sở khoa học và thực tiễn củng cố và phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn hiện nay.
	Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị.
	2012
	70

	15
	Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến 2020.
	Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Quảng Trị.
	2012
	70

	16
	Nghiên cứu, xây dựng các quy trình, giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Trị.
	Ban phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Trị. 
	2012
	60

	17
	Nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng chính quyền cấp cơ sở ở tỉnh Quảng Trị.
	Trường chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị.
	2012
	70

	18
	Đánh giá mức độ an toàn của các điểm dân cư miền núi tỉnh Quảng Trị dưới tác động của thiên tai và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại.
	Trường Đại học khoa học, ĐH Huế.
	2012-2013
	170

	19
	Hoàn thiện các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Trị.

	2012
	70

	20
	Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chương trình cung cấp thông tin quản lý về tình hình tài chính Ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Trị.
	Kho bạc tỉnh Quảng Trị.
	2012
	60


2012- Danh mục chuyển tiếp

	TT
	Tên đề tài, dự án
	Tổ chức chủ trì
	Thời gian
	KP

	1
	Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1945-2010.
	BCH Quân sự tỉnh Quảng Trị.
	2011-2012
	80

	2
	Xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu ở Quảng Trị.
	Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
	2011-2012
	150

	3
	Phục tráng các giống chuối trên địa bàn huyện Hướng Hoá bằng phương pháp nhân giống vô tính in-vitro.
	TT ƯD TB KHCN tỉnh Quảng Trị.
	2011-2012
	70

	4
	Nghiên cứu ương cá chình con từ kích cỡ 1.000con/kg lên cá chình giống kích cỡ 20-50 con/kg.
	TT giống thuỷ sản tỉnh Quảng Trị.
	2011-2012
	70


Năm 2013

2013- danh mục mới

	TT
	Tên đề tài, dự án
	Tổ chức chủ trì
	Thời gian 
	Kinh phí

	1
	Nghiên cứu xử lý số liệu đã có, điều tra bổ sung, đánh giá nguồn nguyên liệu khoáng để sử dụng làm các sản phẩm mỹ nghệ, trang trí, trang lát và khả năng khai thác sử dụng góp phần phát triển kinh tế địa phương ở tỉnh Quảng Trị.
	Viện Địa chất - Viện KHCNVN.

	2013-2014
	200

	2
	Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ cấp huyện và hỗ trợ ứng dụng chuyển giao Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	TT Tin học - Thông tin KHCN

	2013
	150

	3
	Nhân rộng Cổng thông tin giáo dục cho các trường (chọn đại diện) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị.
	Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
	2013
	150

	4
	Xây dựng hệ thống thông tin góp phần phục vụ công tác giám sát, đánh giá chất lượng công việc và thời gian làm việc của công chức tỉnh Quảng Trị.
	Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị.

	2013
	130

	5
	Nghiên cứu xây dựng mô hình chiếu sáng đường phố hiệu quả năng lượng tại tỉnh Quảng Trị. 
	Cty CP Năng lượng - Công nghệ Vĩnh Cửu.
	2013
	150

	6
	Nghiên cứu, khảo nghiệm tập đoàn giống lúa thuần mới, bổ sung vào cơ cấu bộ giống lúa chủ lực của tỉnh Quảng Trị.
	Sở NNPTNT Quảng Trị.
	2013-2014
	160

	7
	Ảnh hưởng của việc bổ sung giấm gỗ vào thức ăn đến khả năng sinh trưởng, bệnh tiêu chảy ở lợn con nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Chi cục thú y tỉnh Quảng Trị.

	2013-2014
	100


	8
	Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây thanh long ruột đỏ trên cát.
	Công ty TNHH MTV Ngoạn Phê 
	2013-2014
	150

	9
	Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa, rau trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2013 - 2015.
	Phòng Kinh tế thành phố Đông Hà.
	2013-2015
	150

	10
	Nghiên cứu chính sách thu hút và giữ chân nhân lực trình độ cao cho một số ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.
	Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.
	2013
	160

	11
	Nhân rộng mô hình xã hội học tập cấp xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị.
	2013
	90

	12
	Nghiên cứu khảo sát, điều tra kiến thức, thái độ, hành vi của người chăm sóc trẻ về phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em tại huyện Hải Lăng.
	Phòng Y tế huyện Hải Lăng.
	2013
	100

	13
	Khảo sát việc làm của học sinh, sinh viên Trường CĐSP Quảng Trị sau khi tốt nghiệp và góp phần dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Trị.
	Trường CĐSP tỉnh Quảng Trị.

	2013
	100

	14
	Đánh giá khả năng tiếp cận thị trường của nhóm dân tộc thiểu số và xác định các kiến nghị chính sách xây dựng chuỗi cung bền vững (sustainable supply chain) cho các nhóm dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện Hướng Hóa - Tỉnh Quảng Trị.
	Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế.
	2013
	156

	15
	Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Trị.
	Trung tâm Khuyến công và XTTM -Sở Công Thương. 
	2013
	100

	16
	Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng đất đai của các cơ sở tôn giáo ở tỉnh Quảng Trị, đề xuất giải pháp quản lý về đất đai của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Ban Dân vận Tỉnh uỷ
	2013
	100


2013- danh mục chuyển tiếp

	TT
	Tên đề tài, dự án
	Tổ chức chủ trì 
	Thời gian 
	Kinh phí

	1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất làm luận cứ khoa học cho quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị.
	Trường Đại học khoa học, ĐH Huế.

	2012-2013
	190

	2
	Đánh giá mức độ an toàn của các điểm dân cư miền núi tỉnh Quảng Trị dưới tác động của thiên tai và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại.
	Trường Đại học khoa học, ĐH Huế.
	2012-2013
	200

	3
	Nghiên cứu đánh giá các vườn cà phê và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để cải tạo vườn cà phê già cỗi trên địa bàn huyện Hướng Hoá.
	Trung tâm KN-KN tỉnh Quảng Trị.
	2012-2014
	110

	4
	Xây dựng mô hình “Thôn ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ” giai đoạn 2012-2014 huyện Cam Lộ.
	Phòng Kinh tế và Hạ Tầng - huyện Cam Lộ. 
	2012-2014
	140

	5
	Xây dựng mô hình “Thôn ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ” giai đoạn 2012-2014 huyện Vĩnh Linh.
	Phòng NN&PTNT - UBND huyện Vĩnh Linh. 
	2012-2014
	120

	6
	Xây dựng mô hình “Thôn ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ” giai đoạn 2012-2014 huyện Triệu Phong.
	UBND xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong. 
	2012-2014
	110


Năm 2014

2014- danh mục mới

	TT
	Tên đề tài, dự án
	Tổ chức chủ trì
	Thời gian
	Kinh phí

	1
	Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 - 2013 dưới tác động của Biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Sở Tài nguyên và Môi trường.


	2014
	160

	2
	Xác định mức độ tác động địa chấn và khoanh vùng dự báo khu vực ảnh hưởng của động đất do sự tái hoạt động kiến tạo của đới đứt gãy Đà Nẵng - Khe Sanh (Đoạn Đakrông - Hướng Hóa) đến sự ổn định các công trình xây dựng và khu dân cư vùng núi huyện Đakrông và Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.
	Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.


	2014-2015
	250

	3
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.

	2014
	130

	4
	Nghiên cứu xây dựng đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị.


	2014
	150

	5
	Khai thác có hiệu quả Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo trong bối cảnh mới và vai trò của tỉnh Quảng Trị.
	Viện Nghiên cứu Đông Nam Á - Viện Hàn lâm KHXH VN.
	2014-2015
	250

	6
	Luận cứ khoa học và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp phần mềm tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
	Trung tâm Tin học Tỉnh.
	2014
	170

	7
	Điều tra đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ và đề xuất một số giải pháp đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Phòng Quản lý công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ.
	2014
	180

	8
	Trồng thử nghiệm cây dược liệu đặc hữu ở tỉnh Quảng Trị.
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN.
	2014-2015
	250

	9
	Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý - GIS trong việc giám sát và khống chế cúm gia cầm tại Quảng Trị.
	Chi Cục Thú y Quảng Trị. 
	2014
	140

	10
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý “Kế hoạch công việc”.
	Trung tâm Tin học - Thông tin KHCN.
	2014
	200

	11
	Nghiên cứu và đề xuất  các giải pháp phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Viện N/c phát triển KT-XH Đà Nẵng.
	2014
	120

	12
	Khai thác tài nguyên thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.
	Sở TT và TT tỉnh Quảng Trị.
	2014
	110


2014-danh mục chuyển tiếp

	TT
	Tên đề tài/dự án
	Tổ chức chủ trì
	Thời gian
	     Kinh phí

	1
	Nghiên cứu xử lý số liệu đã có, điều tra bổ sung, đánh giá nguồn nguyên liệu khoáng để sử dụng làm các sản phẩm mỹ nghệ, trang trí, trang lát và khả năng khai thác sử dụng góp phần phát triển kinh tế địa phương ở tỉnh Quảng Trị.
	Viện Địa chất - Viện KHCNVN.
	2013-2014
	190

	2
	Nghiên cứu, khảo nghiệm tập đoàn giống lúa thuần mới, bổ sung vào cơ cấu bộ giống lúa chủ lực của tỉnh Quảng Trị. 
	Sở NNPTNT Quảng Trị.
	2013-2014
	90

	3
	Ảnh hưởng của việc bổ sung giấm gỗ vào thức ăn đến khả năng sinh trưởng, bệnh tiêu chảy ở lợn con nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị. 
	2013-2014
	80

	4
	Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây thanh long ruột đỏ trên cát.
	Cty TNHH MTV Ngoạn Phê. 
	2013-2014
	130

	5
	Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa, rau trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2013 - 2015.
	Phòng Kinh tế TP Đông Hà. 
	2013-2015
	170

	6
	Nghiên cứu đánh giá các vườn cà phê và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để cải tạo vườn cà phê già cổi trên địa bàn huyện Hướng Hoá.
	Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Quảng Trị. 
	2013-2014
	100

	7
	Xây dựng mô hình “Thôn ứng dụng tiến bộ KHCN” huyện Cam Lộ giai đoạn 2012-2014.
	Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND huyện Cam Lộ. 
	2012-2014
	100

	8
	Xây dựng mô hình “Thôn ứng dụng tiến bộ KHCN” huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2012-2014.
	Phòng NNPTNT, UBND huyện Vĩnh Linh. 
	2012-2014
	100

	9
	Xây dựng mô hình “Thôn ứng dụng tiến bộ KHCN” huyện Triệu Phong giai đoạn 2012-2014.
	UBND xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong.
	2012-2014
	130


Năm 2015

2015- danh mục mới

	TT
	Tên đề tài, dự án
	Tổ chức chủ trì
	Thời gian
	Kinh phí

	1
	Nghiên cứu thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền và bản đồ dự báo nguy cơ tiềm ẩn về ngập nước, xói lở, xâm nhập mặn đồng bằng ven biển và vùng đồi kế cận phục vụ quy hoạch xây dựng đô thị, khu công nghiệp, các dạng công trình (dân dụng,  giao thông, công trình ngầm…) và phân bố khu dân cư nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị.
	Trường Đại học Khoa học Huế.
	24 tháng
	300

	2
	Luận cứ khoa học lịch sử xác định vị trí 3 thủ phủ Ái tử, Trà bát, Cát dinh và khoanh vùng bảo vệ phục vụ quy hoạch các di tích lịch sử văn hóa thời Chúa Nguyễn trên đất Triệu Phong.
	UBND huyện Triệu Phong.
	12 tháng
	170

	3
	Khảo sát thống kê người Việt Nam có quê gốc ở Quảng Trị đang sinh sống, học tập ở nước ngoài và khả năng hợp tác trong tương lai.
	Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị.

	12 tháng
	

	4
	Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Quảng  Trị.
	Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.   
	12 tháng
	230

	5
	Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay.
	Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.
	12 tháng
	140

	6
	Xây dựng CSDL tư vấn quy hoạch, kỹ thuật trồng và chăm sóc nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. 
	12 tháng
	200

	7
	Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.
	 12 tháng
	130

	8
	Nghiên cứu nhân giống và trồng thực nghiệm cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) dưới tán rừng trên vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị.
	Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị..


	24 tháng
	180

	9
	Chọn lọc giống lợn đực ưu việt nhằm nâng cao năng suất và chất lượng lợn nuôi thịt tại Quảng Trị.
	Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Trị.  
	24 tháng
	150

	10
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chương trình cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo nhằm phát triển đàn bò huyện Triệu phòng giai đoạn 2015-2017.
	Phòng NN&PTNT huyện Triệu Phong. 
	24 tháng
	250

	11
	Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi Gà ri lai vàng rơm an toàn sinh học tại Quảng Trị.
	Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị.
	12 tháng
	130

	12
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính và kết quả điều trị tụ máu dưới  màng cứng mạn tính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.
	12 tháng
	220


2015- danh mục chuyển tiếp

	TT
	Tên đề tài/dự án
	Tổ chức chủ trì
	Thời gian
	Kinh phí

	1
	Xác định mức độ tác động địa chấn và khoanh vùng dự báo khu vực ảnh hưởng của động đất do sự tái hoạt động kiến tạo của đới đứt gãy Đà Nẵng - Khe Sanh (Đoạn Đakrông - Hướng Hóa) đến sự ổn định các công trình xây dựng và khu dân cư vùng núi huyện Đakrông và Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.
	Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.


	
	200

	2
	Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa, rau trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2013 - 2015.
	Phòng Kinh tế TP Đông Hà.
	
	170

	3
	Khai thác có hiệu quả Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo trong bối cảnh mới và vai trò của tỉnh Quảng Trị.
	Viện Nghiên cứu Đông Nam Á - Viện Hàn lâm KHXH VN.
	
	185

	4
	Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây dược liệu đặc hữu ở tỉnh Quảng Trị để làm thuốc trong nước và xuất khẩu.
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN.
	
	200


Năm 2016

2016- Danh mục mới

	TT
	Tên đề tài, dự án
	Tổ chức chủ trì
	Thời gian
	Kinh phí

	1
	Khảo sát, đánh giá nhu cầu vận chuyển tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp (các mặt hàng chủ yếu)  và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Sở Công Thương
	12 tháng
	180

	2
	Điều tra, đánh giá năng lực sản xuất của các doanh nghiệp chế biến gỗ và đề xuất nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành công nghiệp sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đến 2025.
	Sở Công Thương
	12 tháng
	200

	3
	Đánh giá chất lượng nước biển ven bờ phục vụ du lịch ven biển, nước cấp cho các hồ nuôi thủy hải sản, chất lượng cá đánh bắt ven bờ tỉnh Quảng Trị.
	Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL Quảng Trị.
	12 tháng
	400

	4
	Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt chất sinh học của chè vằng La Vang và củ nghệ, để định hướng tạo chuỗi sản phẩm thiên nhiên nâng cao giá trị thảo dược.
	Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.
	10 tháng
	545

	5
	Xây dựng mô hình trồng hoa lily thương phẩm tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN
	12 tháng
	800

	6
	Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiểu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
	12 tháng
	215

	7
	Nghiên cứu phát triển dịch vụ bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị.
	Khoa Du lịch, Đại học Huế.
	12 tháng
	300

	8
	Công giáo Quảng Trị từ năm 1975 đến nay, thực trạng và giải pháp.
	Ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Trị.
	12 tháng
	200

	9
	Giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết tố cáo đối với đảng viên của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Quảng Trị
	Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Trị.
	12 tháng
	200

	10
	Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị
	Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ.
	24 tháng
	700

	11
	Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây chuyền thiết bị công nghệ quy mô 30kg tinh bột nghệ/ngày tại tỉnh Quảng Trị.
	Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
	24 tháng
	980

	
	
	
	
	


2016- danh mục chuyển tiếp

	TT
	Tên đề tài/dự án
	Tổ chức chủ trì
	Thời gian
	Kinh phí

	1
	Nghiên cứu thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền và bản đồ dự báo nguy cơ tiềm ẩn về ngập nước, xói lở, xâm nhập mặn đồng bằng ven biển và vùng đồi kế cận phục vụ quy hoạch xây dựng đô thị, khu công nghiệp, các dạng công trình (dân dụng,  giao thông, công trình ngầm…) và phân bố khu dân cư nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị.
	Trường Đại học Khoa học Huế.
	
	

	2
	Nghiên cứu nhân giống và trồng thực nghiệm cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) dưới tán rừng trên vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị.
	Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị.
	
	

	3
	Chọn lọc giống lợn đực ưu việt nhằm nâng cao năng suất và chất lượng lợn nuôi thịt tại Quảng Trị.
	Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Trị.  
	
	

	4
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chương trình cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo nhằm phát triển đàn bò huyện Triệu phòng giai đoạn 2015-2017.
	Phòng NN&PTNT huyện Triệu Phong. 
	
	


